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Hội thảo thường kỳ

Tháng 7, năm 2023

KHÍ NHÀ KÍNH

PHÁT THẢI CARBON TRONG SẢN PHẨM
và
CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH BIÊN GIỚI CARBON (CBAM)
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Hiệu ứng nhà kính – Khí nhà kính 

Nhiệt độ tăng dần Biến đổi Khí hậu
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU 10

được thông qua bởi tất cả các Thành viên Liên hiệp quốc vào
năm 2015

cung cấp một kế hoạch chi tiết về hòa bình và thịnh vượng
chung cho hiện tại và trong tương lai

https://sdgs.un.org/goals

https://sdgs.un.org/goals
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Luật định – Quy định về Phát thải Khí Nhà Kính

• Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng
ôdôn

• Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực
hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

• Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí
hậu giai đoạn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

• THÔNG TƯ 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ
phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

• Quyết định 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 Công bố Danh mục Hệ số Phát
thải Phục vụ Kiểm kê Khí nhà kính

• Công văn 1295/BTNMT-BĐKH 2023 triển khai các quy định pháp luật về giảm nhẹ phát
thải khí nhà kính

• Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành luật bảo vệ môi trường về ứng
phó với biến đổi khí hậu

• Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật
bảo vệ môi trường
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Các nguồn phát thải Khí nhà kính
Kiểm kê Định lượng Phát thải / Loại bỏ Khí nhà kính

Picture source: www.epa.gov

Phát thải / Loại bỏ TRỰC TIẾP – Phạm vi 
1
- Nguồn Cố định
- Nguồn Di động
- Quá trình
- Hoạt động
- Sử dụng đất, nộng nghiệp … 

Phát thải GIÁN TIẾP – Phạm vi 2
- Năng lượng nhập vào ( điện, hơi, khí nén …)

Phát thải GIÁN TIẾP – Phạm vi 3
- Nhóm giao thông vận tải
- Nhóm phát thải từ sản phẩm/dịch vụ được sử dụng
- Nhóm phát thải từ Sản phẩm của Tổ chức
- Nhóm phát thải khác

http://www.epa.gov/
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PHÁT THẢI TRỰC TIẾP – PHÁT THẢI GIÁN TIẾP
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Vòng đời Sản phẩm – Life Cycle Assessment – LCA

Nguyên liệu 
Nhà 

cung ứng
Kho vận Sản xuất Phân phối Sử dụng

Kết thúc 
vòng đời 

+ Nguyên vật liệu

+ Các thành phần cấu thành sản phẩm (vật liệu – phụ gia – phụ kiện – bao bì …) 

+ Sử dụng năng lượng – và phát thải (khí thải – nước thải – loại bỏ - phụ phẩm …) 

+ Vận chuyển

Các Nguồn/Yếu tố/Quá trình SỬ DỤNG/TIÊU THỤ hoặc PHÁT THẢI
(dòng vật chất) 
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Vòng đời của Sản phẩm – Life Cycle Assessment – LCA

Vòng đời của sản phẩm (life cycle)

Các giai đoạn liên tiếp và liên quan với

nhau của một hệ thống sản phẩm, từ

thu thập hoặc tạo ra các nguyên liệu

thô từ các nguồn tài nguyên thiên

nhiên đến thải bỏ cuối cùng.
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Đánh giá Vòng đời của Sản phẩm – Life Cycle Assessment – LCA

ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG / ĐƠN VỊ CÔNG BỐ  NGHIÊN CỨU  LCA 
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Đánh giá – Vòng đời của Sản phẩm – Life Cycle Assessment – LCA

MỤC TIÊU và PHẠM VI của một LCA cần được

xác định rõ và nhất quán với việc sử dụng dự kiến

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Khi xác định mục tiêu của một LCA, các hạng mục

sau đây cần được nêu rõ ràng:

- Việc sử dụng dự kiến;

- Những lý do để tiến hành nghiên cứu;

- Người sử dụng dự kiến, nghĩa là những người

dự kiến truyền đạt kết quả nghiên cứu cho họ;

- Các kết quả có được dự kiến sử dụng trong các

xác nhận so sánh nhằm công khai với công chúng

hay không.
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ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI CỦA SẢN PHẨM

ISO 14040:2006 – Quản Lý Môi Trường - Đánh Giá Vòng Đời Của Sản Phẩm 
NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ

ISO 14044:2006 – Quản Lý Môi Trường - Đánh Giá Vòng Đời Của Sản Phẩm 
YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN

Kết quả đầu ra của Tiêu chuẩn này hướng đến đạt được:

+ Nghiên cứu đánh giá vòng đời sản phẩm (nghiên cứu LCA) 

+ Nghiên cứu kiểm kê vòng đời sản phẩm (nghiên cứu LCI).

Nghiên cứu LCA hay LCA riêng phần
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ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM – Life Cycle Assessment – LCA

Các Nguồn/Yếu tố/Quá trình SỬ DỤNG/TIÊU THỤ hoặc PHÁT THẢI
(dòng vật chất) 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(Đất – Nước – Không Khí – Sinh thái )
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PCR - LCA - EPD 
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Tuyên bố Bảo vệ môi trường – EPD – Environmental Product Declarations
Dấu vết carbon trong sản phẩm – CFP – Carbon Footprint for Product  
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ISO 14067 
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Báo cáo phát thải khí nhà kính cho Sản phẩm – ISO 14067

TCVN ISO 14067:2020

KHÍ NHÀ KÍNH - DẤU VẾT CACBON CỦA SẢN PHẨM 
YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng

dẫn để định lượng và báo cáo dấu vết cacbon của sản

phẩm (CFP), theo cách phù hợp với các tiêu chuẩn về

đánh giá vòng đời sản phẩm

(LCA) (TCVN ISO 14040 và TCVN ISO 14044).
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Báo cáo phát thải khí nhà kính cho Sản phẩm – ISO 14067

Giá trị GHG trong báo cáo nghiên cứu CFP

Kết quả định lượng CFP hoặc CFP riêng phần phải được lập thành văn bản trong
báo cáo nghiên cứu CFP theo khối lượng CO2e trên mỗi đơn vị chức năng hoặc
công bố.

Các giá trị GHG sau đây được lập thành văn bản riêng trong báo cáo nghiên cứu
CFP:

a) phát thải và loại bỏ GHG liên quan đến các 

giai đoạn vòng đời chính 

b) phát thải và loại bỏ GHG hóa thạch ròng

c) phát thải và loại bỏ GHG sinh học 

d) phát thải và loại bỏ GHG do dLUC

e) phát thải GHG do vận chuyển bằng máy bay 

và hình thức vận chuyển khác
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Báo cáo phát thải khí nhà kính cho Sản phẩm – ISO 14067

- Tập trung chủ yếu vào Sự Biến Đổi Khí Hậu như là 

một loại tác động đơn nhất

- Những chú ý liên quan đến phương pháp luận

- Xem xét nghiên cứu vòng đời sản phẩm;

- Các tác động khác (ví dụ: sức khỏe và an toàn, môi 

trường) không xem xét;
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Hội đồng và Nghị viện Châu Âu – Council and the European Parliament  
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Ủy ban châu Âu – European commission
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EU and CBAM  



Copyright © 2022 BSI. All rights reserved.

Hội đồng và Nghị viện Châu Âu – Council and the European Parliament  

Nội dung báo cáo hàng quý
( lần đầu tiên là tháng 1/2024 – cho quý 3 / 2023 )  

- Tổng sản lượng cho từng loại sản phẩm ( tấn) 

- Tổng phát thải tích lũy trong sản phẩm ( tCO2e)

- Tổng phát thải gián tiếp

- Giá chi phí carbon quốc gia
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ISO  14068 
Carbon Neutral – Net Zero
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Khuyến nghị Lộ trình
KIỂM SOÁT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
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Lộ trình triển khai Kiểm soát khí nhà kính

Xác định

Yêu cầu / Phạm vi 

Định lượng

Xác định các

Nguồn phát thải

Thu thập

Dữ liệu

Phát thải

Tính toán

Định lượng

Phát thải

Báo cáo

Phát thải

Khí nhà kính

Xác định

Cơ hội giảm thiểu

Phát thải

Thiết lập các

hoạt động

Dự án thực hiện

Tham gia các

chượng trình

Dự án

Khí nhà kính

Đánh giá

Thẩm định

kết quả giảm

phát thải
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ISO 
14064-1

INTERNATIONAL 
STANDARD

Greenhouse gases
Part 1: 
Specification with guidance at 
the organization level for 
quantification and reporting of 
greenhouse gas emissions and 
removals ISO 

14064-2

INTERNATIONAL 
STANDARD

Greenhouse gases
Part 2: 
Specification with guidance at 
the project level for 
quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gas 
emission reductions or 
removal enhancements

Các Hướng dẫn – Tiêu chuẩn hỗ trợ quá trình thực hiện 
Kiểm soát Khí nhà kính

ISO 
14067

INTERNATIONAL 
STANDARD

Greenhouse gases –
Carbon footprint of 
products – Requirements 
and guidelines for 
quantification

Tổ chức

Dự án

Sản phẩm

Trung hòa
Carbon 
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Các Hướng dẫn – Tiêu chuẩn hỗ trợ quá trình thực 
hiện Kiểm soát Khí nhà kính

Nhận dạng
nguồn KNK

Tuyên bố
Môi trường

Đánh giá
Vòng đời Sản phẩm

LCA
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Carbon Neutral 

Tín chỉ Carbon 

LỘ TRÌNH NỘI DUNG THỰC HIỆN – theo Nghị định 06/2022 ND-CP 

Nghị định
06 NĐ – CP Cung cấp số liệu

hoạt động

2023
Báo cáo Kiểm kê

Khí nhà kính

2025

Thực hiện
Giảm nhẹ phát thải

Khí nhà kính
Hạn ngạch phát thải

2026

Trung hòa
Carbon 

2030

Phát thải ròng
bằng 0

2050

2024 
2027 30/6/2023  Danh

sách lĩnh vực cơ sở 
thực hiện kiểm kê

Báo cáo Phát thải
Khí nhà kính

Tiến tới Trung Hòa Carbon 
Net Zero 

Thẩm định báo cáo
kiểm kê khí nhà kính
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CBAM 

Tín chỉ Carbon 

LỘ TRÌNH NỘI DUNG THỰC HIỆN – hướng tới yêu cầu CBAM 

Nghị định
06 NĐ – CP Cung cấp số liệu

hoạt động

2023
Báo cáo Kiểm kê

Khí nhà kính

2025

Thực hiện
Giảm nhẹ phát thải

Khí nhà kính
Hạn ngạch phát thải

2026

Trung hòa
Carbon 

2030

Phát thải ròng
bằng 0

2050

2024 
2027 30/6/2023  Danh

sách lĩnh vực cơ sở 
thực hiện kiểm kê

Tổng hợp và cung cấp
số liệu phát thải

Thực hiện tính phí Carbon 
trên sản phẩm nhập khẩu

Thẩm định báo cáo
kiểm kê khí nhà kính
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BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 

CHUẨN BỊ THỰC HIỆN 

• Hiểu biết về KNK và phương
pháp kiểm kê

• Yêu cầu báo cáo

XÂY DỰNG BÁO CÁO KNK

• Xác định ranh giới hoạt động và 
phương pháp

• Lựa chọn hệ số phát thải

• Lựa chọn và thu thập số liệu hoạt 
động

• Tính toán phát thải

• Kiểm soát chất lượng kiểm kê

• Đánh giá độ không chắc chắn

• Tính toán rà soát

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KNK 

• Xem xét báo cáo

NỘP BÁO CÁO KIỂM KÊ

• Ngày 31/3 hàng năm

2025 2024 2023 
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BSI và 14064-1 



Copyright © 2021 BSI. All rights reserved.

41

Copyright © 2021 BSI. All rights reserved.

Thank you !

to share knowledge, innovation and best practice to help people 

and organizations realize their potential and make excellence a habit
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